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TÓM TẮT 

 Artichoke (Cynara scolymus L.), cây dược liệu có giá trị kinh tế, chứa hàm lượng các hợp chất 

phenolic, đặc biệt là cynarine có vai trò quan trọng trong việc phòng chống ung thư, bệnh tim mạch, 

loãng xương, đái tháo đường, thoái hóa thần kinh... Hiện nay, vi nhân giống Artichoke đã đạt một số 

thành tựu. Tuy nhiên, hiệu quả ra rễ cũng như chất lượng cây giống in vitro vẫn còn gặp nhiều hạn 

chế. Trong nghiên cứu này, cải thiện chất lượng cây giống Artichoke liên quan đến chất lượng chồi 

và loại giá thể phù hợp trong giai đoạn ra rễ in vitro đã được nghiên cứu trên Artichoke “giống Tím” 

(VA) và Artichoke “giống Xanh” (GA). Kết quả nghiên cứu cho thấy, chồi (1,5 cm) nuôi cấy trên 

môi trường MS bổ sung 0,5 mg/L KIN là thích hợp nhất cho giai đoạn nhân nhanh chồi VA với các 

chỉ tiêu như số chồi/cụm (3,67 chồi), số chồi ≥ 2 cm (3 chồi); trong khi đó, 1,0 mg/L BA thích hợp 

cho quá trình nhân chồi GA (5,33 chồi; 5,00 chồi; tương ứng) sau 4 tuần nuôi cấy. Ngoài ra, hiệu quả 

ra rễ in vitro gia tăng khi sử dụng 8 g/L agar thương mại đối với VA và 3 g/L gelrite đối với GA. Bên 

cạnh đó, hệ thống nuôi cấy túi nylon (120 mm × 250 mm) có tiềm năng trong sản suất cây giống (15 

cây/bịch) và có thể ứng dụng trong sản xuất cây giống ở quy mô lớn. Ngoài ra, những cây con VA và 

GA có nguồn gốc nuôi cấy in vitro cho khả năng thích nghi, sinh trưởng, phát triển tốt sau 8, 12 và 

20 tuần ở giai đoạn vườn ươm. 

Từ khóa: Artichoke, giá thể, ra rễ in vitro, thích nghi vườn ươm, vi nhân giống 

GIỚI THIỆU 

 Artichoke (Cynara scolymus L.) thuộc họ 

Asteraceae là một loại cây thân thảo lâu năm 

(Bianco, 2000). Cây Artichoke là cây dược liệu 

có giá trị kinh tế cao của Lâm Đồng. Cây 

Artichoke có chứa hàm lượng các hợp chất 

phenolic, đặc biệt là cynarine, một hợp chất có 

vai trò quan trọng trong việc phòng chống ung 

thư, bệnh tim mạch, loãng xương, đái tháo đường 

và các bệnh thoái hóa thần kinh (Clifford, 2006; 

Pandino et al., 2011).  

 Theo phương pháp truyền thống, cây 

Artichoke được nhân giống chủ yếu bằng cách 

tách chồi bên hoặc sử dụng lại gốc cây mẹ từ vụ 

trước (de Falco et al., 2015). Tuy nhiên, các 

phương pháp này dễ lây nhiễm các nguồn bệnh 

từ cây mẹ, đặc biệt là các virus như: virus tiềm 

ẩn “S”, virus Artichoke gây đốm vòng vàng, 

virus gây thoái hóa Artichoke và virus cynara 

được bắt gặp từ các mẫu bệnh cây Artichoke trên 
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toàn thế giới (Minutillo et al., 2012). Sự lây 

nhiễm các loại virus này thường gây ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến cả chất lượng và sản lượng cây 

Artichoke thương phẩm (Minutillo et al., 2012). 

Ngoài ra, gieo hạt cũng là phương pháp được lựa 

chọn (Catacora et al., 2019). Tuy nhiên, các 

phương pháp nhân giống truyền thống nói chung 

không thể chủ động cung cấp đủ số lượng, chất 

lượng và đúng thời điểm cho việc nhân trồng 

hàng loạt loài cây này.  

 Vi nhân giống cây Artichoke là một giải pháp 

đã và đang được nghiên cứu nhằm khắc phục các 

khó khăn gặp phải trong nhân giống truyền thống 

(Acquadro et al., 2010; Ozsan, Onus, 2019). 

Nhân giống in vitro cây Artichoke lần đầu tiên 

được thực hiện bởi de Leo và Greco (1976). Cho 

đến nay đã có nhiều nghiên cứu vi nhân giống 

cây Artichoke được thực hiện (Bedini et al., 

2012; El Boullani et al., 2012; López-Pérez, 

Martínez, 2015; Ercan et al., 2016), tuy nhiên, 

giai đoạn ra rễ in vitro cây Artichoke còn nhiều 

hạn chế dẫn đến tỷ lệ sống sót của cây ở giai đoạn 

vườn ươm thấp (Ercan, 2016; Catacora et al., 

2019; Ozsan, Onus, 2019). Hiện nay, đã có một 

số nghiên cứu về việc cải thiện khả năng ra rễ cây 

Artichoke như bổ sung loại và nồng độ chất điều 

hòa sinh trưởng thực vật (Marras et al., 1985; 

Morzadec, Hourtmant, 1997; Bedini et al., 2012; 

López-Pérez, Martínez, 2015; Ercan, 2016), 

cyclodextrin kết hợp than hoạt tính (Bigot et al., 

1984; Brutti et al., 2000) và tiền xử lý tối (López-

Pérez, Martínez, 2015) nhưng kết quả thu được 

còn rất hạn chế. Bên cạnh đó, López-Pérez và 

Martínez (2015) đã báo cáo rằng khả năng ra rễ 

in vitro cây Arichoke còn phụ thuộc vào kiểu gen 

(giống) và các phương pháp nhân giống cụ thể 

cho từng giống.  

 Cây Artichoke (Cynara cardunculus L. var. 

scolymus (L.) Fiori) “giống Tím” (Violetta 

Artichoke) và “giống Xanh” (Green Globe 

Artichoke) là hai giống Artichoke có giá trị kinh 

tế cao và được trồng rất phổ biến tại thành phố 

Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), nơi có diện tích trồng 

và sản lượng cây Artichoke lớn nhất Việt Nam. 

Tuy nhiên, hiện nay sản lượng và chất lượng cây 

Artichoke đang suy giảm nghiêm trọng bởi sự 

thoái hóa giống, nhiễm bệnh từ các phương pháp 

nhân giống truyền thống. Ngoài ra, nguồn hạt 

giống cây Artichoke trong nước hoàn toàn phụ 

thuộc nguồn ngoại nhập, chưa chủ động được 

nguồn giống. Do đó, nghiên cứu nhân giống in 

vitro nhằm tạo ra cây giống Artichoke sạch bệnh 

với số lượng lớn, đồng nhất, chất lượng tốt và chủ 

động nguồn cây giống là yêu cầu cấp thiết hiện 

nay. Trong nghiên cứu này, hiệu quả ra rễ in vitro 

liên quan đến chất lượng của các chồi cũng như 

loại giá thể phù hợp đã được đánh giá trên giống 

VA và giống GA, từ đó nâng cao tỉ lệ sống sót 

của cây con khi chuyển ra vườn ươm. 

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

Vật liệu 

Nguồn mẫu 

 Nguồn mẫu được sử dụng là các chồi in vitro 

sạch bệnh 4 tuần tuổi của Artichoke “giống Tím” 

và Artichoke “giống Xanh” đã được ổn định qua 

nhiều lần cấy chuyền và có sẵn tại Phòng Sinh 

học Phân tử và Chọn tạo Giống cây trồng (Viện 

Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên). 

 Nguồn mẫu được sử dụng cho thí nghiệm 

nhân nhanh chồi là các chồi (1,5 cm) với 2 - 3 lá 

có nguồn gốc từ nuôi cấy đỉnh sinh trưởng. 

 Nguồn mẫu sử dụng cho thí nghiệm ra rễ in 

vitro là các chồi (3,0 cm) với 2 - 3 lá có nguồn 

gốc từ giai đoạn nhân chồi được cấy chuyền sang 

môi trường MS (Murashige, Skoog, 1962) không 

bổ sung chất điều hòa sinh trưởng thực vật trong 

10 ngày (López-Pérez, Martínez, 2015). 

 Nguồn mẫu sử dụng cho thí nghiệm thuần 

dưỡng cây ở điều kiện vườn ươm là các cây con 

có nguồn gốc nuôi cấy in vitro trong hệ thống túi 

nylon. 

Giá thể nuôi cấy 

 Thí nghiệm nhân nhanh chồi sử dụng giá thể 

“agar nghiên cứu” (agar NC) (Duchefa, Hà Lan). 

 Thí nghiệm ra rễ in vitro sử dụng các loại giá 

thể sau: “agar thương mại” (agar TM) (Công ty 

Cổ phần Rau quả Việt Xô, Hải Phòng, Việt 

Nam), agar NC, gelrite (Duchefa, Hà Lan), 

rockwool (RedFlag Produce, Inc., Hoa Kỳ), 
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vermiculite và perlite (Đại học Nông lâm, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam). 

Hệ thống nuôi cấy 

Thí nghiệm nhân nhanh chồi  

 Bình thủy tinh 250 mL có chứa 40 mL môi 

trường MS bổ sung 30 g/L sucrose, 8 g/L agar 

NC và BA (0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 mg/L) hoặc KIN 

(0; 0,3; 0,5; 1,0 mg/L), hấp khử trùng ở 121°C, 1 

atm trong vòng 20 min. 

Thí nghiệm ra rễ in vitro  

 Hộp nhựa Magenta 250 mL có chứa 60 mL 

môi trường MS bổ sung 6 mg/L IBA (López-

Pérez, Martínez, 2015), 30 g/L sucrose với giá 

thể khác nhau được chia thành 2 loại môi trường: 

(1) rắn (sử dụng các chất đông agar TM, agar NC 

hoặc gelrite); (2) lỏng (sử dụng các giá thể 

vermiculite, perlite hoặc rockwool). Môi trường 

rắn được làm đông bởi 8 g/L agar TM hoặc 8 g/L 

agar NC hoặc 3 g/L gelrite. Môi trường lỏng với 

667 g/L giá thể vermiculite hoặc 667 g/L perlite 

hoặc 67 viên/L rockwool, các giá thể này được 

gói giấy và khử trùng sơ bộ bằng tủ sấy ở 100°C, 

trong vòng 24 h trước khi đặt vào hộp magenta 

để hấp khử trùng, môi trường lỏng được hấp khử 

trùng riêng, để nguội trong tủ cấy vô trùng và rót 

vào hộp Magenta. 

Thí nghiệm ứng dụng hệ thống nuôi cấy túi nylon 

trong sản xuất cây giống  

 Hệ thống nuôi cấy túi nylon (120 mm × 250 

mm) (Nguyễn Phúc Huy et al., 2010) đã chiếu xạ 

vô trùng được sử dụng trong thí nghiệm này. Hệ 

thống bao gồm 225 mL thể tích môi trường rắn 

hoặc lỏng với giá thể ra rễ là kết quả tốt nhất của 

thí nghiệm ra rễ in vitro. 

Phương pháp nghiên cứu 

Ảnh hưởng của BA hoặc KIN lên khả năng 

nhân chồi  

 Các chồi in vitro (1,5 cm) VA và GA được 

nuôi cấy trong hệ thống bình thủy tinh với mật độ 

3 chồi/bình nhằm khảo sát ảnh hưởng của BA 

hoặc KIN đơn lẻ đến khả năng nhân nhanh chồi 

cũng như chất lượng chồi Arichoke được nhân 

nhanh. 

Ảnh hưởng của các loại giá thể lên khả năng 

ra rễ in vitro 

 Các chồi in vitro (3 cm) VA và GA được nuôi 

cấy trong hệ thống nuôi cấy hộp nhựa Magenta 

với mật độ nuôi cấy 4 chồi/hộp nhằm khảo sát 

ảnh hưởng các loại giá thể khác nhau đến khả 

năng ra rễ in vitro cây Artichoke. 

Ứng dụng hệ thống nuôi cấy túi nylon trong sản 

xuất cây giống  

 Các chồi in vitro (3 cm) VA và GA được nuôi 

cấy trong hệ thống nuôi cấy túi nylon (Nguyễn 

Phúc Huy et al., 2010) với mật độ 15 chồi/bình 

trên loại giá thể tốt nhất ở thí nghiệm ra rễ nhằm 

đánh giá khả năng ra rễ in vitro cũng như mở 

rộng quy mô sản xuất cây giống.  

Thích nghi và sinh trưởng ở giai đoạn vườn 

ươm 

 Cây con của hai giống Artichoke (100 

cây/mỗi giống) có nguồn gốc nuôi cấy in vitro 

trong hệ thống túi nylon được thu nhận, rửa sạch. 

Sau đó, cây dược trồng vào vỉ xốp trên giá thể xơ 

dừa kết hợp với cát (tỷ lệ 2:1) ở điều kiện vườn 

ươm và ghi nhận tỉ lệ sống sót sau 8 tuần. Cây 

con được tưới phun sương 2 lần/ngày trong một 

tuần đầu sau khi trồng, sau đó giảm số lần tưới 

thành 1 lần/ngày. Cây được đưa ra khỏi vườn 

ươm và chuyển sang chậu lớn hơn sau 12 và 20 

tuần nuôi trồng nhằm đánh giá khả năng thích 

nghi và theo dõi sinh trưởng của các cây mô VA 

và GA ở giai đoạn đồng ruộng.  

Điều kiện thí nghiệm 

 Điều kiện in vitro: Các chồi được đặt trong 

phòng nuôi với nhiệt độ 25 ± 2°C, độ ẩm 55 - 

60%, nguồn ánh sáng đèn huỳnh quang với 

cường độ 40 - 45 µmol.m-2.s-1, thời gian chiếu 

sáng 16 h/ngày. 

 Điều kiện ex vitro: Cây con được trồng 

trong vườn ươm với nhiệt độ 18 - 25°C, độ ẩm 

trung bình khoảng 70 - 75% với ánh sáng tự 

nhiên có che sáng 40% bằng lưới đen, pH của 

giá thể trồng cây khoảng 6,5. 
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Chỉ tiêu theo dõi 

Thí nghiệm nhân chồi  

 Các chỉ tiêu theo dõi liên quan đến thí 

nghiệm này gồm số chồi (chồi/mẫu), chiều cao 

chồi (cm), chiều dài lá (cm), chiều rộng lá (cm), 

khối lượng tươi (g), khối lượng khô (g), SPAD 

(kiểm tra bằng máy SPAD-502, Minolta Co., Ltd., 

Osaka, Nhật Bản) - Hàm lượng chlorophyll tổng 

(nmol/cm2) và tỉ lệ chất khô (TLCK) của chồi 

Artichoke được ghi nhận sau 4 tuần nuôi cấy. 

Thí nghiệm ra rễ in vitro  

 Các chỉ tiêu theo dõi liên quan đến thí 

nghiệm này gồm chiều cao cây (cm), số rễ 

(rễ/cây), tỷ lệ ra rễ (%), chiều dài rễ (cm), khối 

lượng tươi (g), khối lượng khô (g), SPAD 

(nmol/cm2); các chỉ tiêu được ghi nhận sau 4 tuần 

nuôi cấy. 

Thí nghiệm thích nghi ngoài vườn ươm  

 Các chỉ tiêu theo dõi liên quan đến thí 

nghiệm này tỉ lệ sống sót (%), chiều cao cây 

(cm), số lá thật (lá răng cưa/cây) và SPAD 

(nmol/cm2); các chỉ tiêu được ghi nhận sau 8, 12 

và 20 tuần nuôi trồng. 

Xử lý số liệu 

 Tất cả các thí nghiệm được bố trí hoàn toàn 

ngẫu nhiên một yếu tố, lặp lại 3 lần với 12 

mẫu/lần, các số liệu được xử lý bằng phần mềm 

Microsoft Excel 2016 và phần mềm SPSS 16.0 

với phép thử Duncan và phép thử LSD (mức ý 

nghĩa p ≤ 0,05) (Duncan, 1955). 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Ảnh hưởng của BA hoặc KIN lên khả năng 

nhân nhanh chồi  

 Đối với VA, hiệu quả nhân chồi đạt cao nhất 

(4,00 - 4,44 chồi) ở nghiệm thức bổ sung 1 - 2 

mg/L BA cao gấp khoảng 4 lần so với đối chứng 

(1 chồi) (Bảng 1). Tuy nhiên, số chồi có chiều 

cao ≥ 2 cm chỉ đạt từ 0 - 2,67 chồi được ghi nhận 

trên môi trường chứa 1 - 2 mg/L BA. Bên cạnh 

đó, chiều cao chồi, chiều dài lá và chiều rộng lá 

ở các nghiệm thức 1 - 2 mg/L BA đều giảm đáng 

kể so với đối chứng (Bảng 1 và Hình 1).  

 

Hình 1. Ảnh hưởng của BA lên khả năng nhân nhanh chồi VA sau 4 tuần nuôi cấy. 

 

 Quan sát hình thái cho thấy, các chồi được 

nhân nhanh trong nghiệm thức bổ sung 1 mg/L 

BA có hiện tượng xoăn lá; trong khi đó, ngiệm 

thức bổ sung 1,5 mg/L hoặc 2,0 mg/L BA có hiện 

tượng thủy tinh thể, đồng thời TLCK của cụm 

chồi chỉ đạt 4,76% và 2,43%; tương ứng (Hình 2 

và Hình 4). Kết quả ghi nhận được cho thấy môi 

trường nuôi cấy bổ sung BA kích thích gia tăng 
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đáng kể số lượng chồi nhưng lại làm giảm chất 

lượng các chồi được nhân nhanh. Trong khi đó, 

môi trường nuôi cấy bổ sung KIN, hiệu quả nhân 

chồi ở nghiệm thức 0,5 mg/L KIN (3,67 chồi) cao 

gấp 3,67 lần so với đối chứng và hơn 81% số chồi 

(3 chồi) thu được trong nghiệm thức này đạt kích 

thước ≥ 2 cm là tối ưu nhất (Hình 3). Quan sát 

hình thái cho thấy, chồi trong nghiệm thức này 

có kích thước đồng đều nhau, chồi to, khỏe và lá 

có màu xanh đậm, điều này cho thấy KIN có ảnh 

hưởng tích cực đến chất lượng chồi được nhân 

nhanh (Hình 2). 

 Đối với GA, số lượng chồi đạt cao nhất (5,33 

chồi/mẫu) khi bổ sung 1,0 mg/L BA và hơn 93% 

số chồi có kích thước ≥ 2 cm. Quan sát hình thái 

cho thấy các chồi được nhân nhanh trong nghiệm 

thức này có kích thước đồng đều nhau, chồi to, 

khỏe và không ghi nhận hiện tượng thủy tinh thể 

(Bảng 2, Hình 5 và Hình 6). Trên môi trường bổ 

sung 1,0 mg/L KIN, hiệu quả nhân chồi cao gấp 

4,00 lần so với đối chứng (4,00 chồi và 1 chồi, 

tương ứng). Tuy nhiên, chỉ 25% số chồi (1 chồi) 

của nghiệm thức này đạt chiều cao ≥ 2 cm, thấp 

hơn đáng kể so với nghiệm thức 0,5 mg/L KIN 

(74%) (Hình 7). Hình thái chồi được nuôi cấy 

trên môi trường chứa KIN thể hiện rõ sự khác so 

với nghiệm thức bổ sung BA và đối chứng, chồi 

nhỏ, dài, lá to có màu xanh đậm (Hình 6). 

 

     

Hình 2. Ảnh hưởng của BA hoặc KIN lên khả năng nhân chồi VA sau 4 tuần nuôi cấy; a, c: Môi trường bổ sung 
BA; b, d: Môi trường bổ sung KIN. Thanh bar = 1 mm. 
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Bảng 1. Ảnh hưởng của BA hoặc KIN lên khả năng nhân nhanh chồi VA sau 4 tuần nuôi cấy. 

Cytokinin 

 (mg/L) 

Tổng số 
chồi/cụm 

Chiều     
cao 
chồi 
(cm) 

Chiều 
dài lá 
(cm) 

Chiều 
rộng lá 
(cm) 

Khối 
lượng  
tươi (g) 

Khối 
lượng 
khô (g) 

Mô tả hình thái chồi 

ĐC 0 1,00e* 3,97ab 3,35b 0,63b 0,45b 0,03b Chồi nhỏ dài, lá to 

KIN 

0,1 2,33d 4,73a 4,01a 0,97a 0,48b 0,02c Chồi nhỏ dài, lá xanh 

0,3 2,33d 2,43cd 1,81de 0,27cde 0,54ab 0,04a Chồi không đồng đều, 
lá nhỏ 

0,5 3,67b 4,23ab 3,63ab 0,67b 0,52ab 0,04a Chồi đều, to khỏe, lá 
xanh  

1,0 2,33d 3,17bc 2,50c 0,53bc 0,41b 0,02c Chồi to dài, lá nhỏ 

BA 

0,5 3,00c 1,73d 1,10f 0,27cde 0,47b 0,03b Chồi thấp, lá nhỏ 

1,0 4,33a 1,97cd 1,33ef 0,27cde 0,48b 0,03b Chồi thấp, lá xoăn 

1,5 4,44a 2,53cd 1,88d 0,23de 0,63ab 0,03b Chồi thấp, bị thủy tinh 
thể 

2,0 4,00ab 1,93cd 1,30ef 0,18e 0,82a 0,02c Chồi thấp, bị thủy tinh 
thể 

Ghi chú: *Những ký tự khác nhau (a, b, c…) trong cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa với độ tin cậy p ≤ 0,05 
trong phép thử Duncan. 

 
Hình 3. Ảnh hưởng của KIN lên khả năng nhân nhanh chồi VA sau 4 tuần nuôi cấy. 

 Kết quả từ thí nghiệm này cho thấy BA 

kích thích tạo chồi Artichoke nhiều hơn so với 

KIN được ghi nhận trên giống VA và giống 

GA. Kết quả của nghiên cứu này cũng tương tự 

với nghiên cứu của Brutti và đtg (2000), El-

Zeiny và đtg (2013). Tuy nhiên, BA cũng là tác 

nhân kích thích gia tăng sự tích lũy nước trong 

thực vật (Catacora et al., 2019) gây ra hiện 

tượng thủy tinh thể của các chồi VA. Ngược 

lại, trên GA không ghi nhận hiện tượng này, 

điều này chứng tỏ sự đáp ứng không giống 

nhau giữa các giống Artichoke trên cùng điều 

kiện nuôi cấy (Iapichino, 1996; Bedini et al., 

2012). Tóm lại, môi trường bổ sung 0,5 mg/L 
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KIN là môi trường thích hợp cho giai đoạn 

nhân nhanh chồi VA và môi trường bổ sung 1,0 

mg/L BA là môi trường thích hợp cho giai đoạn 

nhân nhanh chồi GA. 

 
Hình 4. Ảnh hưởng của BA hoặc KIN lên TLCK của cụm chồi VA sau 4 tuần nuôi cấy. 

 

 

 

Hình 5. Ảnh hưởng của BA lên khả năng nhân nhanh chồi GA sau 4 tuần nuôi cấy. 
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Bảng 2. Ảnh hưởng của BA hoặc KIN lên khả năng nhân nhanh chồi GA sau 4 tuần nuôi cấy. 

Cytokinin 

 (mg/L) 

Tổng 
số 
chồi/cụ
m 

Chiều 
cao chồi 
(cm) 

Chiều 
dài lá 
(cm) 

Chiều 
rộng 
lá 
(cm) 

Khối 
lượng  
tươi (g) 

Khối 
lượng 
khô (g) 

TLCK 
(%) 

Ghi chú 

ĐC 0 1,00d* 4,70a 3,99a 0,57a 0,47bc 0,03abcd 6,38b 
Chồi nhỏ dài, 
xuất hiện nhiều 
lá vàng 

KIN  

0,1 2,67cd 4,10ab 3,42b 
0,53a
b 

0,67abc 0,05a 7,46a 
Chồi nhỏ dài, 
lá xanh 

0,3 3,00bcd 2,90c 2,37d 0,41c 0,61abc 0,04abcd 6,55b 
Chồi không 
đồng đều 

0,5 2,67cd 3,13bc 2,80c 0,43c 0,47bc 0,03cd 6,38b 
Chồi không 
đồng đều 

1,0 4,00abc 3,60abc 2,76c 0,51b 0,64abc 0,03bcd 4,68cd 
Chồi to dài, lá 
xanh 

BA  

0,5 3,33bcd 2,83c 2,11e 0,30d 0,78ab 0,04abc 5,12c 
Chồi không 
đồng đều 

1,0 5,33a 3,60abc 2,83c 0,42c 0,81a 0,05ab 6,17b 
Chồi đều, to 
khỏe 

1,5 5,00ab 3,43bc 2,79c 0,28d 0,48bc 0,03cd 6,25b 
Chồi thấp, bị 
thủy tinh thể 

2,0 5,00ab 2,63c 2,74c 0,29d 0,42c 0,02d 4,76cd 
Chồi thấp, lá 
nhỏ 

Ghi chú: *Những ký tự khác nhau (a, b, c…) trong cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa với độ tin cậy p ≤ 0,05 
trong phép thử Duncan. 

 

Ảnh hưởng của các loại giá thể lên khả năng 

ra rễ in vitro  

 Đối với VA, khi sử dụng giá thể rockwool tỷ 

lệ ra rễ (90,00%) và số rễ/cây (5,00 rễ) đạt cao hơn 

so với giá thể agar TM (75,67% và 3,67 rễ; tương 

ứng) hoặc giá thể gelrite (72,00%; 3,67 rễ; tương 

ứng). Tuy nhiên, trên giá thể rockwool, một số chỉ 

tiêu sinh trưởng của cây như chiều cao cây (3,83 

cm), chiều dài rễ (3,03 cm), chiều dài lá (3,73 cm), 

chiều rộng lá (0,29 cm) và khối lượng tươi cây 

(0,85 g) đều giảm đáng kể so với cây trên giá thể 

agar TM (Bảng 3). Quan sát hình thái cho thấy rễ 

dài và mỏng trên giá thể rockwool; trong khi rễ 

được hình thành trên giá thể agar TM dài, to và 

chắc khỏe. Hiệu quả ra rễ VA trên giá thể gelrite 

có tỷ lệ ra rễ (72,00%) và số rễ/cây (3,67 rễ) không 

có sự khác biệt đáng kể so với hiệu quả được ghi 

nhận trên giá thể agar TM; tuy nhiên, chiều dài rễ 

(1,77 cm) và khối lượng tươi cây (0,72 g) lại thấp 

hơn so với nghiệm thức agar TM (3,53 cm; 0,91 

g; tương ứng). Ngoài ra, khả năng ra rễ đã giảm 

đáng kể trên giá thể agar NC, giá thể perlite và giá 

thể vermiculite cũng đã được ghi nhận (Hình 8; 

Bảng 3).   

 Đối với GA, hiệu quả ra rễ tốt nhất được ghi 

nhận trên giá thể gelrite với số rễ/cây (5,00 rễ) và 

tỷ lệ ra rễ (80,00%), số lá mới (3,33 lá), chiều rộng 

lá (0,94 cm), khối lượng tươi (0,81 g) và khối 

lượng khô (0,07 g) đều cao hơn đáng kể so với cây 

trong nghiệm thức giá thể agar TM (Bảng 4). 
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Hình 6. Ảnh hưởng của BA hoặc KIN lên khả năng nhân chồi GA sau 4 tuần nuôi cấy; a, c: Môi trường bổ sung 
BA; b, d: Môi trường bổ sung KIN. Thanh bar = 1 mm. 

 

Hình 7. Ảnh hưởng của KIN lên khả năng nhân nhanh chồi GA sau 4 tuần nuôi cấy. 
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Hình 8. Ảnh hưởng của các loại giá thể lên khả năng ra rễ in vitro cây VA sau 4 tuần nuôi cấy.  

 

 
Bảng 3. Ảnh hưởng của các loại giá thể khác nhau lên khả năng ra rễ cây VA sau 4 tuần nuôi cấy. 

Giá thể 

Chiều 
cao 
cây 
(cm) 

Số   
rễ/ 
cây 

Chiều 
dài rễ 
(cm) 

Số lá          
mới/             
cây 

Chiều 
dài lá 
(cm) 

Chiều 
rộng lá 
(cm) 

SPAD 
(nmol/    
cm2) 

Khối 
lượng  
tươi 
(g) 

Khối 
lượng 
khô (g) 

Ghi chú 

Agar TM 6,17a 3,67b 3,53a 3,00a 5,33a 1,03a 33,53ab 0,91a 0,08a 
Rễ dài, to và 
chắc khỏe 

Agar NC 3,10b 0,33d 0,23e 2,00b 2,20c 0,27c 34,53ab 0,47c 0,03c 
Rễ ngắn, nhỏ 
và mềm 

Gelrite 5,17ab 3,67b 1,77c 2,67a 5,17ab 0,73ab 36,33ab 0,72b 0,06abc 

Rễ ngắn, nhỏ 
và có phát 
sinh thêm rễ 
thứ cấp 

Perlite 3,20b 0,67d 0,33e 1,33c 3,50bc 0,40bc 23,93c 0,57c 0,04bc 
Rễ ngắn, nhỏ 
và giòn dễ 
gãy 

Vermiculite 6,33a 1,33c 1,10d 2,33ab 5,33ab 0,87a 38,87a 0,85b 0,07ab 
Rễ dài, to và 
chắc khỏe 

Rockwool 3,83b 5,00a 3,03b 2,67a 3,73bc 0,29c 33,56ab 0,44c 0,07ab 
Rễ dài, nhỏ 
và nhiều lông 
hút 

Ghi chú: *Những ký tự khác nhau (a, b, c…) trong cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa với độ tin cậy p ≤ 0,05 
trong phép thử Duncan. 
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Bảng 4. Ảnh hưởng của các loại giá thể khác nhau lên khả năng ra rễ GA sau 4 tuần nuôi cấy. 

Giá thể 

Chiều 
cao 
cây 
(cm) 

Số rễ/ 
cây 

Chiều 
dài rễ 
(cm) 

Số lá 
mới/ 
cây 

Chiều 
dài lá 
(cm) 

Chiều 
rộng lá 
(cm) 

SPAD 
(nmol/ 
cm2) 

Khối 
lượng  
tươi 
(g) 

Khối 
lượng 
khô (g) 

Ghi chú 

Agar TM 5,33a* 3,67b 1,87a 3,33a 5,17a 0,87ab 33,67a 0,84a 0,07a 
Rễ dài, to và 
chắc khỏe 

Agar NC 4,67ab 0,67c 0,13b 2,67b 4,63ab 0,73b 28,20ab 0,54c 0,04b 
Rễ ngắn, 
nhỏ và mềm 

Gelrite 4,33b 5,00a 1,10ab 3,33a 4,37ab 0,94a 32,67a 0,81a 0,07a 

Rễ dài, nhỏ 
và có phát 
sinh thêm rễ 
thứ cấp 

Perlite 4,67a 0,33c 0,10b 2,33ab 4,83a 0,95a 29,57ab 0,55c 0,04b 
Rễ ngắn, 
nhỏ và giòn 
dễ gãy 

Vermiculit
e 

4,67a 3,97b 1,77a 2,67b 4,83a 0,91a 34,43a 0,70ab 0,07a 
Rễ dài, to và 
chắc khỏe 

Rockwool 5,00a 3,63bc 1,10ab 1,67c 4,20b 0,92a 33,67a 0,66bc 0,06ab 
Rễ dài, nhỏ 
và nhiều lông 
hút 

Ghi chú: *Những ký tự khác nhau (a, b, c…) trong cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa với độ tin cậy P ≤ 0,05 
trong phép thử Duncan. 

 

 

Hình 9. Ảnh hưởng của các loại giá thể lên khả năng ra rễ in vitro GA sau 4 tuần nuôi cấy. 
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Hình 10. Ảnh hưởng của các loại giá thể lên khả năng ra rễ in vitro GA sau 4 tuần nuôi cấy. a, a1: Giá thể agar 
TM (rễ - mũi tên); b, b1: Giá thể gelrite; c, c1, c2: Giá thể rockwool; d: Giá thể agar TM, agar NC, gelrite, perlite, 
vermiculite, rockwool (từ trái sang phải). Thanh bar = 1 mm. 

 
  Quan sát hình thái cho thấy, rễ nhỏ, dài và 

có phát sinh thêm các rễ phụ trên giá thể gelrite 

(Hình 10). Bên cạnh đó, khả năng ra rễ và các chỉ 

tiêu về sinh trưởng của cây trong nghiệm thức 

agar TM, vermiculite và rockwool như chiều cao 

cây, chiều dài rễ, số lá mới, khối lượng tươi và 

khối lượng khô không có sự khác biệt đáng kể về 

mặt thống kê. Bên cạnh đó, hiệu quả ra rễ GA đã 

giảm đáng kể trên giá thể agar nghiên cứu và giá 

thể perlite đã được ghi nhận (Bảng 4 và Hình 9); 

kết quả tương tự đã được ghi nhận trên VA. Do 

đó, giá thể agar NC và giá thể perlite không phù 

hợp trong giai đoạn ra rễ in vitro VA và GA. Tóm 

lại, thông qua kết quả thu được về hiệu quả ra rễ 

in vitro và chất lượng cây giống trên các giá thể 

được khảo sát, giá thể agar thương mại được đề 

xuất cho mục đích cải thiện khả năng ra rễ và 

nâng cao chất lượng cây mô VA và giá thể gelrite 

cho cây mô GA. 

Ứng dụng hệ thống nuôi cấy túi nylon trong 

sản xuất cây giống  

 Hiệu quả ra rễ của VA và GA đều không có 

sự thay đổi đáng kể khi được nuôi cấy trong hệ 

thống túi nylon. Đối với VA, tỷ lệ ra rễ đạt 

81,33%, số rễ/cây là 3,33 rễ (Bảng 5), tuy nhiên, 

bên cạnh hình thái rễ phát triển bình thường 

(Hình 11b, b1), hình thái rễ bất thường như sự 

phồng chóp rễ và cấu trúc mô dưới biểu bì tơi 

xốp và rời rạc cũng đã được ghi nhận trên VA với 

số lượng không đáng kể (Hình 11c, c1). Mô rễ 

xốp này rất dễ bị tổn thương tạo điều kiện cho sự 

xâm nhập của nấm bệnh và vi khuẩn vào mô 

mạch bởi cấu trúc vỏ không tốt, dễ bị mọng nước, 

thối rễ khi cho cây con thích nghi ở điều kiện 

vườn ươm. Nguyên nhân của hiện tượng phồng 

rễ là do sự thiếu hụt oxy trong túi nuôi cấy (stress 

lưu thông khí). Mức oxy giảm trong giá thể có 

mối liên quan với tỷ lệ ra rễ kém và sự giảm chiều 

dài rễ cũng như ảnh hưởng đến hô hấp của rễ 

(Keatmetha, Suksa-Ard, 2004; Labrousse et al., 

2012), từ đó dẫn đến sự thích nghi kém của cây 

khi chuyển ra vườn ươm (Labrousse et al., 2012; 

Barpete et al., 2014). Tuy nhiên, dễ dàng khắc 

phục số ít hiện tượng bất thường này thông qua 

việc giảm mật độ nuôi cấy mẫu nhằm đảm bảo 

sự cung cấp đầy đủ lượng oxy cần thiết cho sự sự 

cảm ứng tạo rễ và sinh trưởng tốt của các cây con 
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(Keatmetha, Suksa-Ard, 2004; Labrousse et al., 

2012). 

 Đối với GA, tỷ lệ ra rễ đạt 77,00% với số 

rễ/cây là 3,67 rễ (Bảng 5). Ngoài ra, kết quả 

không ghi nhận hình thái rễ bất thường nào trên 

GA. Mặt khác, đã có sự phát triển thêm các rễ 

phụ (Hình 11e). Quan sát hình thái giải phẫu của 

rễ cho thấy sự phát sinh thêm các rễ bên từ mô 

mạch dẫn của rễ chính (Hình 11e1). Trong vi 

nhân giống thực vật, túi nylon được biết đến như 

một hệ thống nuôi cấy tiện dụng với các ưu điểm 

nhẹ, dễ khử trùng, dễ mua và giá thành rẻ 

(Nguyễn Phúc Huy et al., 2010). Do đó, việc ứng 

dụng và thử nghiệm khả năng ra rễ in vitro của 

cây Artichoke trong túi nylon rất quan trọng, kết 

quả đã chỉ ra rằng hệ thống nuôi cấy túi nylon 

phù hợp cho mục đích sản xuất cây giống 

Artichoke với số lượng lớn đã được đánh giá trên 

giống VA và giống GA. 

Bảng 5. Khả năng ra rễ của các chồi VA và GA trong túi nylon sau 4 tuần nuôi cấy. 

Giống 
Chiều cao 
cây (cm) 

Tỷ lệ ra rễ 
(%) 

Số rễ/cây 
Chiều dài rễ 
(cm) 

SPAD 
(nmol/cm2) 

Khối 
lượng 
tươi (g) 

Khối lượng 
khô (g) 

VA 7,77 ± 0,21* 81,33 ± 2,67 3,33 ± 0,33 4,37 ± 0,12 27,20 ± 0,78 0,98 ± 0,02 0,08 ± 0,01 

GA 4,97 ± 0,17 77,00 ± 2,33 3,67 ± 0,67 3,67 ± 0,08 25,87 ± 0,65  0,88 ± 0,01 0,07 ± 0,01 

Ghi chú: * Giá trị trunh bình ± SE 
 

 

Hình 11. Khả năng ra rễ của các chồi VA và GA trong hệ thống nuôi cấy túi nylon. a: Cây VA trên giá thể agar 
TM; b, b1: Chóp rễ VA bình thường (mặt cắt dọc rễ); c, c1: Cấu trúc xốp bất thường của chóp rễ VA được nuôi 
cấy trong túi nuôi cấy nylon sản xuất (mặt cắt dọc rễ); d: GA trên giá thể agar thương mại; e, e1: Rễ GA và sự 
phát sinh rễ thứ cấp (mặt cắt ngang rễ). Thanh bar = 1 mm. 
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Hình 12. Tỉ lệ sống sót của cây mô VA và GA sau 8 tuần nuôi trồng trong điều kiện vườn ươm. 

 

 

Hình 13. Cây mô VA và GA được trồng trong điều kiện vườn ươm. a, b: Cây mô VA và GA được trồng ra vườn 
ươm sau 8 tuần (tương ứng); c: Cây mô VA và GA được trồng ra vườn ươm sau 12 tuần; d: Cây mô VA phát 
triển các chồi bên sau 20 tuần trồng trong vườn ươm; e: Cây mô GA sau 20 tuần trồng trong vườn ươm. 
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Bảng 6.Thích nghi và sinh trưởng ở giai đoạn vườn ươm của VA và GA có nguồn gốc nuôi cấy mô.  

Thời 
gian 
(tuần) 

Chiều cao cây (cm) Số lá răng cưa SPAD (nmol/cm2) Ghi chú 

VA GA VA GA VA GA VA GA 

8 
7,94 ± 
0,15* 

8,96 ± 0,09 
1,80 ± 
0,20 

2,80 ± 
0,20 

30,58 ± 
0,75 

28,78 ± 
0,31 

- 
Xuất hiện 
lá răng 
cưa 

12 
23,84 ± 
0,63 

25,1 ± 0,38 
2,60 ± 
0,24 

3,60 ± 
0,24 

37,50 ± 
0,86 

37,42 ± 
0,82 

Tán lá cây 
đứng 

Tán lá cây 
đứng 

20 
110,18 ± 
1,21 

117,32 ± 
0,50 

5,80 ± 
0,20 

6,00 ± 
0,32 

44,76 ± 
0,71 

39,64 ± 
0,65 

Phát triển 
thêm các chồi 
con 

- 

Ghi chú: * Giá trị trunh bình ± SE. 

 

 Thích nghi và sinh trưởng ở giai đoạn 

vườn ươm  

 Sau 8 tuần ở điều kiện vườn ươm, tỷ lệ sống 

sót của cây mô Artichoke tương đối cao với VA 

là 95,00% và GA là 88,00% (Hình 12). Bên cạnh 

đó, cây mô Artichoke sinh trưởng khỏe mạnh và 

các chỉ tiêu theo dõi về sinh trưởng của cây mô 

Artichoke được ghi nhận và thể hiện trong Bảng 

6. Các chỉ tiêu về chiều cao cây, số lá răng cưa, 

SPAD của cả hai giống không có sự khác biệt lớn 

trong các khoảng thời gian trồng tăng từ 8 tuần – 

20 tuần.  

 Quan sát hình thái cho thấy, trong 8 tuần đầu 

tiên, cây Artichoke của cả hai giống đều phát 

triển tán lá xòe tròn xung quanh gốc, cây đều, 

khỏe, khả năng ra rễ mới tốt, lá dày và có màu 

xanh đậm (Hình 13a, b). Sau 12 tuần nuôi trồng, 

cây con cả hai giống phát triển nhanh và tồn tại 

hoàn toàn dạng lá răng cưa với tán lá đứng (Hình 

13c).  

 Sau 20 tuần trồng, cây mô VA đã xuất hiện 

thêm nhiều chồi con xung quanh gốc (Hình 13d); 

trong khi GA không xuất hiện chồi con (Hình 

13e). Từ đó có thể thấy sử dụng loại giá thể phù 

hợp đã giúp nâng cao hiệu quả ra rễ in vitro và 

chất lượng cây mô Artichoke, ngoài ra còn giúp 

tăng khả năng thích nghi, sinh trưởng và phát 

triển của cây con ở điều kiện ex vitro một cách 

hiệu quả. Comino và đtg (2019) đã báo cáo rằng 

cây giống Artichoke có nguồn gốc in vitro có khả 

năng sinh trưởng và phát triển tốt khi được trồng 

trên đồng ruộng từ đó giúp cải thiện năng suất, 

nâng cao đáng kể hiệu quả kinh tế cho người 

trồng cây Artichoke. 

KẾT LUẬN 

 Kết quả của nghiên cứu đã cho thấy hiệu quả 

nhân nhanh chồi cây Artichoke phụ thuộc vào 

loại và nồng độ cytokinin được bổ sung vào môi 

trường nuôi cấy cho từng giống khác nhau (0,5 

mg/L KIN đối với VA, bổ sung 1,0 mg/L BA đối 

với GA). Agar TM là giá thể giúp cải thiện khả 

năng ra rễ in vitro và chất lượng cây con 

Artichoke “giống Tím” (giá thể gelrite trên GA). 

Ngoài ra, hệ thống nuôi cấy túi nylon là hệ thống 

có tiềm năng ứng dụng sản xuất cây giống 

Artichoke với số lượng lớn có chất lượng đồng 

đều. Những cây con Artichoke có nguồn gốc 

nuôi cấy in vitro có sinh trưởng và phát triển tốt 

trong điều kiện vườn ươm. 

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được thực hiện dưới 

sự hỗ trợ kinh phí của đề tài cấp Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Lâm Đồng “Nghiên cứu tuyển chọn 

bộ giống Artichoke chất lượng cao tại Lâm Đồng”. 
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IMPROVED IN VITRO ROOTING AND ACCLIMATIZATION OF “VIOLETTA” 

ARTICHOKE AND “GREEN GLOBE” ARTICHOKE 

Hoang Dac Khai1, Nguyen Thi Nhu Mai1, Hoang Le Lan Anh1, Nguyen Nhu Minh Nguyet1,                       

Ho Viet Long1, Vu Quoc Luan1, Vu Thi Hien1, Hoang Thanh Tung1, Do Manh Cuong1, Tran 

Van Lich1, Tran Thi Nhung2, Chu Duc Ha3, Le Van Thuc4, Duong Tan Nhut1,  

1Tay Nguyen Institute for Scientific Research, Vietnam Academy of Science and Technology 
2Dalat University 
3Agricultural Genetics Institute 
4Dalat Nuclear Research Institute 

SUMMARY 

 Artichoke (Cynara scolymus L.), a medicinal plant with high economic value, contains high levels 

of phenolic compounds; especially cynarine, which plays an important role in preventing cancer, 

cardiovascular disease, osteoporosis, diabetes and neurodegeneration, etc. Currently, Artichoke 

micropropagation has achieved some success; however, the rooting efficiency and plantlet quality are 

still limited. In this study, improving the quality of Artichoke plantlet related to the shoot quality and 

suitable substrates in in vitro rooting stage was studied on “Violetta” Artichoke (VA) and “Green 

Globe” Artichoke (GA). The results showed that shoots (1.5 cm) cultured on MS medium 

supplemented 0.5 mg/L KIN were most suitable to shoot multiplication of VA with the number of 

shoots/explant (3.67 shoots), number of shoots ≥ 2 cm (3 shoots); while, 1.0 mg/L BA was suitable 

to shoot multiplication of GA (5.33 shoots; 5.00 shoots; respectively) after 4 weeks of culture. 

Besides, the in vitro rooting was improved using 8 g/L commercial agar for VA; meanwwhile, 3 g/L 

gelrite for GA. In addition, the nylon bag culture system (120 mm × 250 mm) has potential in plantlet 

production (15 plants/bag) and can be applied for large scale micropropagation. In addition, VA and 

GA plantlets derived from in vitro culture gave the good acclimatization, growth and development 

after 8, 12 and 20 weeks cultivating at the green house conditions. 

Keywords: Acclimatization, Artichoke, micropropagation, substrate, in vitro rooting 


